PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 7 – Chủ đề: TUẦN HOÀN
TIẾT 13: Bài 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

 1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/chủ đề
	Bài 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	1. Nội dung 1: I.  MÁU
1) Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu 

Quan sát hình 13.1: Kết quả Thí nghiệm tìm hiểu thành phần cấu tạo của Máu. Hoàn thành Bài tập phần lệnh/ 42 và TLCH:

Máu gồm những thành phần nào? 

Có mấy loại tế bào Máu?
Nêu đặc điểm của từng loại tế bào?

2)Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu 

a. Huyết tương 
Đọc bảng 13 Thành phần chủ yếu của huyết tương. TLCH:
a.) Khi cơ thể bị mất nước nhiều ( khi tiêu chảy ), khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều…Máu có thể lưu thông dễ dàng nữa không?
b) Thành phần chất trong huyết tương có gợi ý gì về chức năng của nó?
b.Hồng cầu
Nghiên cứu thông tin/43 TLCH:
a) Nhờ đâu hồng cầu làm được chức năng vận chuyển O2 và CO2?
b) Vì sao máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn từ tế bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm?
2. Nội dung 2 II. MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA CƠ THỂ
 1) Các tế bào cơ, não …của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không?
2) Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua các yếu tố nào ?

Quan sát hình 13.2
Trình bày mối quan hệ giữa máu, nứớc mô và bạch huyết? 

Môi trường trong có vai trò gì đối với cơ thể?

	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá  quá trình tự học.
	** Bài tập:

Câu 1: Hãy chọn ý đúng trong các ý sau:

1) Thành phần cấu tạo của máu gồm:

a) huyết tương,hồng cầu, bạch cầu,lim pho.

b) huyết tương,hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu..

c) huyết tương,hồng cầu, bạch huyết, tiểu cầu..

d) huyết tương,hồng cầu, tế bào máu, tiểu cầu..

2) Số lượng loại tế bào bạch cầu là:

a) 3           b) 4            c) 5             d) 6

Câu 2: Hãy chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau:

a) Huyết tương vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể. 

b) Hồng cầu vận chuyển khí O2 và CO2. 

c) Bạch huyết khác máu là không có hồng cầu, ít tiểu cầu
d) Nước mô được tạo ra do các chất thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết.


NỘI DUNG BÀI GHI

TUẦN 7 – Chủ đề: TUẦN HOÀN
TIẾT 13: Bài 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

I. MÁU

1) Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu 
Gồm: 
·  Huyết tương: chiếm 55%
·  Các tế bào máu: chiếm 45%
+ Hồng cầu
+ Bạch cầu
+ Tiểu cầu
2)Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu 

a. Huyết tương 
- Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng
- Tham gia vào việc vận chuyển các chất: dinh dưỡng, hoocmon, kháng thể, muối khoáng và chất thải
b. Hồng cầu 
Vận chuyển O2  và CO2 
 II. MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA CƠ THỂ 
    - Môi trường trong của cơ thể gồm máu,nước mô và bạch huyết . 

    - Môi trường trong cơ thể giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài qua quá trình trao đổi chất 
2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
	2


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 7 - TIẾT 14- BÀI 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH

 1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học / chủ đề
	BÀI 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH

	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	 1. Nội dung 1: I. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu 
Nội dung nghiên cứu:

Một số loại bạch cầu

Cấu trúc kháng nguyên, kháng thể

Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu

Quan sát các hình 14.1,14.3,14.4 thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi sau:

1.Sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào tham gia thực hiện thực bào?

2.Tế bào B làm thế nào để chống lại kháng nguyên, vô hiệu hóa tế bào vi khuẩn?

3. Nếu các vi khuẩn, vi rút vẫn thoát khỏi hoạt động của LimphoB và làm các tế bào của cơ thể bị nhiễm khuẩn thì cơ thể sẽ xử lý như thế nào?

2. Nội dung 2 :II.  Miễn dịch :
Nghiên cứu thông tin trang 46,47 TLCH:
Miễn dịch là gì?
Sự khác nhau miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo là gì?

	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Nếu như cơ thể không có khả năng miễn dịch với một số bệnh chúng ta cần phải làm gì?
Nếu không tiêm văcxin thì chúng ta sẽ như thế nào? 
HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Câu 1: Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cơ chế

a. Thực bào
b. Tiết ra các kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên.
c. Phá hủy các tế bào bị nhiễm bệnh.
d. Cả A, B và C đúng.
Câu 2: Tế bào Limphô T phá hủy tế bào nhiễm Virút bằng cách:
a. Tiết men phá hủy màng.
b. Tạo chân giả tiêu diệt vi khuẩn..
c. Dùng phân tử Prôtêin đặc hiệu.
d. Thực bào bảo vệ cơ thể..


NỘI DUNG BÀI GHI

TUẦN 7 - TIẾT 14- BÀI 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH

I . Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu : 

1. Cấu trúc kháng nguyên và kháng thể:

- Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các kháng thể.
- Kháng thể là những phân tử prôtêin đặc hiệu do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên.
2. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu:

Bạch cầu  bảo vệ cơ thể bằng cách:

-Thực bào: Bạch cầu trung tính và mônô hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hoá chúng(đại thực bào).
   - Limphô B (tế bào B): Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên.
   - Limphô T (tế bào T): Phá hủy tế bào cơ thể đã bị nhiễm kháng nguyên bằng cách nhận diện, tiếp xúc và tiêu diệt chúng.
II. Miễn dịch :

- Miễn dịch là khả năng cơ thể không mắc một bệnh nào đó . 

- Có 2 loại miễn dịch:

+ Miễn dịch tự nhiên: 

. Miễn dịch bẩm sinh: Có được từ khi cơ thể mới sinh ra.  

. Miễn dịch tập nhiễm: Sau khi cơ thể đã nhiễm bệnh.
+ Miễn dịch nhân tạo: Có được do con người chủ động tiêm Vắcxin khi cơ thể chưa mắc bệnh. 
2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
	2


